
TÍNH NĂNG BAO BÌ  GIÁ BÁN 
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TOA NanoShield 10 năm bảo vệ

TOA NanoShield

Sơn lót TOA NanoShield Sealer

BẢNG GIÁ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Sơn lót SuperShield Super Sealer

SƠN TRANG TRÍ
(Áp dụng cho toàn quốc từ ngày 05/05/2026)

TÊN SẢN PHẨM

SuperShield

SƠN NGOẠI THẤT

TOA 7in1
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Siêu bóng Bóng mờ

Bóng

Bóng Bóng mờ

Bóng Bóng mờ
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Sơn lót Ngoại Thất Supertech Pro 
Sealer
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SuperShield DuraClean A+ 
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TOA 4 Seasons Satin Glo

TOA 4 Seasons Tropic Shield

Supertech Pro Ngoại Thất

Sơn lót TOA 4 Seasons Sealer

Siêu bóng Bóng mờ

Mờ

Mờ

Bóng mờ
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TOA 4 Seasons Top Silk

Supertech Pro Nội Thất

Sơn lót Nội Thất Supertech Pro 
Primer

TOA NanoClean

Sơn lót TOA NanoClean Primer

TOA Thoải Mái Lau Chùi

Siêu bóng Bóng mờ

Siêu bóng Bóng mờ

Bóng mờ Mờ

Mờ
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Nitto Extra
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Sơn lót TOA Hydro Quick Primer

SƠN NHŨ VÀNG

Sơn nhũ vàng TOA Gold Emulsion - 
G005

Sơn nhũ vàng TOA Gold Lacquer - 
AU7900

Sơn lót TOA Gold Lacquer - P700
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SƠN LÓT ĐA NĂNG CAO CẤP
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Homecote Nội Thất
Mờ

Mờ
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Bột trét TOA Pro Putty

Bột trét TOA Wall Mastic Ext

Bột trét TOA Wall Mastic Int

Bột trét Homecote Nội - Ngoại

Bột trét Homecote Nội
* Hàng đặt sản xuất
 * Ghi chú :
   - Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
   - Các màu đậm giá sẽ cộng thêm từ 5% đến 10% tùy theo mức độ đậm, nhạt.
   - Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 05/05/2026, cho đến khi có thông báo mới.
Đại diện Công ty Sơn TOA Việt Nam

Ông SATTAWAT THITARAM
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